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Số: \Ỹ> /2024/TT-BTC Hà Nội, ngày thảng 3 năm 2024 

THÔNG TƯ 
Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trừ quốc gia 

do Tông cục Dự trữ Nhà nước trực ticp quản lý 

Càn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng IỊ năm 2012,Ễ 

Càn cứ Nghị định sổ 94/20ì 3/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 cùa Chỉnh 
phủ quy định chi tiêt thi hành Luật Dự trữ quốc gia; 

Cân cứ Nghị định so 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ càu tô chức cùa Bộ Tài chính; 

Theo dê nghị cùa Tông cục trưởng Tỏng cục Dự trữ Nhà nước; 

Bộ trường Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về định mức kinh tế -
kỹ thuật nhập, xuât hàng dự trữ quốc gia do Tỏng cục Dự trừ Nhà nước trực tiếp 
quàn lý. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chinh: Thông tư này quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật 
đối với nhập, xuất hàng dự trừ quốc gia do 'l ồng cục Dự trừ Nhà nước trực tiếp 
quản lý. 

2. Đối tượng áp dụng: Dịnh mức kinh tế - kỹ thuật dối với nhập, xuất hàng 
dự trừ quốc gia do rồng cục Dự trừ Nhà nước trực tiếp quản lý áp dụng đối với các 
d(yn vị, tồ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, nhập, xuất hàng dự 
trừ quốc gia. 

Điều 2. Nội dung định mức 

Dịnh mức kinh tế - kỳ thuật đối với nhập, xuất hàng dự trừ quốc gia do Tồng 
cục Dự trừ Nhà nước trực tiếp quàn lý quy định các danh mục nội dung định mức 
và lượng tiêu hao tương ứng có licn quan đến cônc tác nhập, xuất hàng dự trừ quốc 
gia trên phưcrng tiện vận chuyển tại cửa kho dự trừ quốc gia hao gồm các Phụ lục 
(từ Phụ lục I dến Phụ lục XXIX) kèm theo Thông tư này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày lữ tháng 5 năm 2024 

2. Tổng cục trường Tồng cục Dự trừ Nhà nước và Thủ trưởnc các dơn vị có 



2 

liên quan đến công tác quàn lý, nhập, xuất hàng dự trừ quốc gia có trách nhiệm tố 
chức thưc hiên./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng TW Dàng và các Ban của Dâng; 
- Văn phòng Ọuốc hội; 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chinh phủ; 
- Viện kiểm sát nhản dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- VP Ban chi đạo TW về phòng chống tham nhũng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù; 
- Các cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước; 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử Chinh phũ; 
- Cổng thông tin diện tử Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCDT (80 bản). 

KT, Bộ TRƯỞNG X " THỨTRƯỞNG 



Phụ lục I 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT 

NHẬP GẠO ĐÓNG BAO Dự TRỮ QUÓC GIA 
(Kèm theo Thông tư sơ /2024/TT-BTC ngày £t>L thúng ý năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Đơn vị tính: lượng tiêu hao/tấn, lần 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đơn vị 

tính 
Lượng 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 Vậỉ tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ 
nhỏ lẻ 

1.1 Điện thắp sáng, vặn hành thiết bị KWh 0,3500 

1.2 Nước uống Lít 0,4000 

1.3 Nước sinh hoạt 3 m 0,0600 

1.4 Bat pp trải cửa kho 2 m 0,0560 

1.5 Khóa kho Chiếc 0,0400 

1.6 Ván cầu 3 m 0,00024 

1.7 Thang trc Chiếc 0,0040 

1.8 Chổi Chiếc 0,0100 

1.9 Gầu hót Chiếc 0,0040 

1.10 Chi khâu Kg 0,0050 

1.11 Khẩu trang Chiếc 0,0100 

1.12 Găng tay bảo hộ Đôi 0,0100 

1.13 Kính bảo hộ Chiếc 0,0100 

1.14 Mũ bảo hộ Chiếc 0,0100 

1.15 Giầy bảo hộ Đôi 0,0100 

1.16 Túi đựng mẫu Kg 0,00365 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Vận^chuyển vật tư, đụng cụ phục vụ nhập Công 0,0200 

/y 



2.2 Chuyển gạo từ phưưng tiện, qua can, xếp vào kho Công 0,5800 

2.3 Xử lý môi trường (thu dọn phế thải sau khi nhập) Công 0,0190 

2.4 Vệ sinh kho trước khi nhập Công 0,0029 

2.5 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập Công 0,0057 

2.6 Lấy mẫu, kiềm tra chất lượng gạo nhập kho Công 0,0171 

2.7 Thuê lao động tạp vụ phục vụ nhập Công 0,0064 

/ 



Phụ lục II 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT 

XUÁT GẠO ĐÓNG BAO DỤ TRỮ QUỐC GIA 
(Kèm theo Thông tư sổ 4? /2024/TT-BTC ngày ỹX. thảng 3 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
Đơn vị tính: lượng tiêu hao/tấn, lằn 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đơn vị 

tính 
Lưọng 

tiêu hao 
Ghi chú 

2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhicn liệu, công cụ dụng cụ nhỏ 
lẻ 

1.1 Điện thắp sáng, vận hành thiết bị KWh 0,3500 

1.2 Nước uống Lít 0,4000 

1.3 Nước sinh hoạt m3 0,0600 

1.4 Vỏ bao pp (bổ sung rách, vờ 5%) Chiếc 1,0000 

1.5 Chi khâu Kg 0,0053 

1.6 Chồi Chiéc 0,0100 

lẵ7 Gầu hót Chiếc 0,0040 

1.8 Khẩu trang Chiéc 0,0100 

1.9 Găng tay bảo hộ Đôi 0,0100 

1.10 Kính bảo hộ Chiếc 0,0100 

1.11 Mũ bảo hộ Chiếc 0,0100 

1.12 Giầy bảo hộ Đôi 0,0100 

1.13 Túi đựng mẫu Kg 0,00365 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ xuất Công 0,0100 

2.2 Chuyển gạo từ kho, qua cân, lên phương tiện Công 0,5800 

2.3 Xử lý môi trường (thu dọn phế thải sau khi xuất) Công 0,0145 

2.4 Thuc lao động tạp vụ phục vụ xuất Công 0,0064 

2.5 Vệ sinh kho, hàng sau khi xuất Công 0,0057 

2.6 Lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo xuất kho Công 0,0057 



Phụ lục III 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT 

NHẬP THÓC ĐỎ RÒI Dự TRỮ QUỐC GIA 

(Kèm theo Thông tư số \ % /2024/TT-BTC ngày %X- tháng 3 năm 2024 
cùa Bộ trường Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: lượng tièu hao/tắn, lần 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đơn vị 

tính 
Lưọìig 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ 
nhỏ lẻ 

1.1 Điện thẳp sáng, vận hành thiết bị KWh 0,3500 

1.2 Nước uống . Lít 0,4000 

1.3 Nước sinh hoạt m3 0,0600 

1.4 Thúng hoặc bao pp Chiếc 0,0800 

1.5 Bạt pp trải cửa kho m2 0,0560 

1.6 Khóa kho Chiếc 0,0400 

1.7 Ván cầu m3 0,00024 

1.8 Thang tre Chiếc 0,0040 

1.9 Chổi Chiếc 0,0100 

1.10 Gầu hót Chiếc 0,0040 

1.11 Khẩu trang Chiếc 0,0100 

1.12 Găng tay bảo hộ Đôi 0,0100 

1.13 Kính bào hộ Chiếc 0,0100 

1.14 Mũ bảo hộ Chiếc 0,0100 

1.15 Giầy bảo hộ Đôi 0,0100 

1.16 Túi đựng mẫu Kg 0,00365 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ nhập Công 0,0200 

2.2 Chuyển thóc từ phương tiện, qua cân, xếp vào kho Công 0,6000 

2.3 Xử lý môi trường (thu dọn phế thải sau khi nhập) Công 0,0190 

2.4 Vệ siph kho trước khi nhập Công 0,0029 / 

K 



2.5 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập Công 0,0057 

2.6 

2.7 

Lấy mẫu, kiềm tra chất lượng thóc nhập kho 

Thuê lao động tạp vụ phục vụ nhập 

Công 

^Công 

0,0247 

0,0064 

2.6 

2.7 

Công 

^Công 



Phụ lục IV 
ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT 

XUẤT THÓC ĐỎ RỜI Dự TRỮ QUÓC GIA 

(Kèm theo Thông tư số /2024/TT-BTC ngày 3JL thảng 3 năm 2024 
cùa Bộ trường Bộ Tài chỉnh) 

Đơn vị tỉnh: lượng íỉêu hao/tấn, lần 

TT Danh mục nộỉ dung định mức 
Đon vị 

tính 
Lượng 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ nhỏ 
lẻ 

1.1 Điện thắp sáng, vận hành thiết bị KWh 0,3500 

1.2 Nước uống Lít 0,4000 

1.3 Nước sinh hoạt 3 m 0,0600 

1.4 Thúng hoặc bao pp Chiếc 0,0800 

1.5 Bạt pp trải cửa kho m2 0,0560 

1.6 Chồi Chiếc 0,0100 

1.7 Gầu hót Chiéc 0,0040 

1.8 Khẩu trang Chiếc 0,0100 

1.9 Găng tay bảo hộ Đôi 0,0100 

1.10 Kính bảo hộ Chiếc 0,0100 

1.11 Mũ bảo hộ Chiếc 0,0100 

1.12 Giầy bảo hộ Đôi 0,0100 

1.13 Túi đựng mẫu Kg 0,00365 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Vận chuyển vặt tư, dụng cụ phục vụ xuất Công 0,0100 

2.2 Chuyên thóc từ kho, qua cân, lên phương tiện Công 0,6000 

2.3 Xừ [ý môi trường (thu dọn phế thải sau khi xuất) Công 0,0145 

2.4 Vệ sinh kho, hàng sau khi xuất Công 0,0057 

2.5 Lấy mẫu, kiềm tra chất lượng thóc xuất kho Công 0,0057 

2.6 Thuê lao động tạp vụ phục vụ xuất Công 0,0064 



Phụ lục V 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỶ THUẬT 

NHẬP THÓC ĐÓNG BAO Dự TRỮ QƯÓC GIA 
(Kèm theo Thông tư số /2024/TT-BTC ngày 2JL thảng 3 năm 2024 

của Bộ trường Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: ỉượng tiêu hao/tấn, lần 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đon vị 

tính 
Lượng 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguycn liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ 
n h ỏ  l ẻ  . . .  

1.1 Điện thắp sáng, vận hành thiết bị KWh 0,3500 

1.2 Nirớc uống Lít 0,4000 

1.3 Nước sinh hoạt m3 0.0600 

1.4 Bao pp Chiếc 23,0000 

1.5 Bạt pp trải cửa kho m2 0,0560 

1.6 Khóa kho Chiếc 0,0400 

1.7 Ván cầu m3 0,00024 

1.8 Thang tre Chiếc 0,0040 

1.9 Chồi Chiếc 0,0100 

1.10 Gầu hót Chiếc 0,0040 

1.11 Chi khâu Kg 0,0300 

1.12 Khẳu trang Chiếc 0,0100 

1.13 Găng tay bảo hộ Đôi 0,0100 

1.14 Kính bảo hộ Chiếc 0,0100 

1.15 MQ bào hò Chiếc 0,0100 

1.16 Giầy bào hộ Đôi 0,0100 

1.17 Túi đựng mẫu Kg 0,00365 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Vận. chuyền vật tư, dụng cụ phục vụ nhập Công 0,0200 7̂  



2.2 
Chuyên thóc từ phương tiện, sang bao, qua cân, xêp 
vào kho 

Công 0,7000 

2.3 Xử lý môi trường (thu dọn phé thải sau khi nhập) Công 0,0190 

2.4 Vệ sinh kho trước khi nhập Công 0,0029 

2.5 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập Công 0,0057 

2.6 Lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thóc nhập kho Công 0,0245 

2.7 Thuê lao động tạp vụ phục vụ nhập Công 0,0064 
— — ỵ 



Phụ lục VI 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THƯẶT 

XƯÁT THÓC ĐÓNG BAO Dự TRỬ QUỐC GIA 
(Kèm theo Thông tư số Á% /2024/TT-BTC ngày JUL thảng 3 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 
Đơn vị tính: lượng tiêu hao/tấn, lằn 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đơn vị 

tính 
Lượng tiêu 

hao 
Ghi chủ 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ nhỏ 
lẻ 

1.1 Điện tháp sáng, vận hành thiết bị KWh 0,3500 

1.2 Nước uống . Lít 0,4000 

1.3 Nước sinh hoạt m3 0,0600 

1.4 Chổi Chiếc 0,0100 

1.5 Gầu hót Chiếc 0,0040 

1.6 Khẩu trang Chiếc 0,0100 

1.7 Găng tay bảo hộ Đôi 0,0100 

1.8 Kính bảo hô Chiếc 0,0100 

1.9 Mũ bảo hô Chiếc 0,0100 

1.10 Giầy bảo hộ Đôi 0,0100 

1.11 Túi dựng mẫu Kg 0,00365 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ xuất Công 0,0100 

2.2 Chuyển thóc từ kho, qua cân, len phương tiện Công 0,6000 

2.3 Xử lý môi trường (thu dọn phế thải sau khi xuất) Công 0,0145 

2.4 Vệ sinh kho, hàng sau khi xuất Công 0,0057 

2.5 Lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thóc xuất kho Công 0,0057 

2.6 Thuc lao động tạp vụ phục vụ xuất Công 0,0064 7̂  " ỹ^7 



Phụ lục VII 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT NHẬP MUỐI ĂN I)ự TRỮ QUÓC GIA 

(Kèm theo Thông tư sổ Ả2 /2024/TT-BTC ngày tháng 3 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Đơn vị tínhể' ỉượng tiêu hao/tắn, lằn 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đon vị 

tính 
Lưọtig tiẽu 

hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ nhỏ 
lẻ 

1.1 Bạt pp chc cửa kho khi bốc muối 2 m 0,0500 

1.2 Thang tre Chiếc 0,0010 

1.3 Khóa kho Chiếc 0,0030 

lẵ4 Điện phục vụ nhập kho KWh 0,9600 

1.5 Nước phục vụ nhập kho m3 0,0655 

1.6 Nước uống Lít 0,5500 

1.7 Xẻng (có cán) Chiếc 0,0040 

1.8 Cuốc (có cán) Chiếc 0,0020 

1.9 Thuồng (thêu nhôm) Chiếc 0,0010 

1.10 Gầu hót Chiếc 0,0020 

1.11 Thúng tre Chiếc 0,0600 

1.12 Bàn cào gỗ vét dồn muối (gầu hót muối) Chiếc 0,0020 

1.13 Khẩu trang Chiếc 0,0100 

1.14 Găng tay bảo hộ Đôi 0,0100 

1.15 Kính bảo hô Chiếc 0,0050 

1.16 Ùng bào hộ Đôi 0,0050 

1.17 Giầy bảo hộ Đôi 0,0050 

1.18 Mũ bảo hộ Chiếc 0,0050 

1.19 Cầu đổ muối 4 cái (6m X 0,4m X 0,05m) m3 0,0005 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Kiểm tra chất lượng muối Mầu 0,0010 

2.2 Công chuyển muối từ phương tiện, qua cân, vào kho Công 0,6500 



Phụ lục VIII 

ĐỊNII MỨC KINII TÉ - KỸ THUẬT XUẤT MUỐI ĂN Dự TRỬ QƯÓC GIA 
(Kèm theo Thông ÍIC sổ Áĩ /2024/TT-BTC ngày thảng 3 năm 2024 

cùa Bộ trường Bộ Tòi chính) 

Đơn vị tính: lượng tiêu hao/tấn, lần 

TT Danh mục nộỉ dung định múc 
Đơn vị 

tính 
Lượng 

tiều hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguycn liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ nhỏ 
lẻ 

1.1 Bạt pp che cửa kho khi bốc muối 2 m 0,0500 

1.2 Điện phục vụ xuất kho KWh 0,8844 

1.3 Nước phục vụ xuất kho 3 m 0,0415 

1.4 Xẻng (có cán) Chiếc 0,0050 

1.5 Cuốc (có cán) Chiếc 0,0020 

1.6 Xà beng Chiếc 0,0010 

1.7 Cuốc chim Chiếc 0,0020 

1.8 Thúng tre Chiếc 0,0600 

1.9 Bàn cào gỗ vct dồn muối Chiếc 0,0020 

1.10 Cầu đổ muối 4 cái (6m X 0,4m X 0,05m) m3 0,0005 

2 Nhân công (thuc) 

2.1 Kiểm tra chắt lượng muối Mầu 0,0010 

2.2 Công chuyổn muối từ kho, qua cân, lên phương tiện Công 0,7500 

/ 



Phụ lục IX 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT 

NHẬP, XUẤT XUÒNG DT1 DỤ TRỮ QUỚC GIA 
(Kèm theo Thông tư sổ /2024/TT-BTC ngày tháng 3 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 
Đơn vị tính: lượng tiêu hao/chiếc.ỉầìi 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đơn vị 

tính 
Lưọìig 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật ỈU', nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ nhỏ 
lẻ 

1.1 Bat pp m2 5,0000 

1.2 Điộn KWỈ1 6,0000 

1.3 Nước (vệ sinh, nổ máy) m3 0,7000 

1.4 Giẻ lau Kg 0,0300 

1.5 Chồi Chiếc 0,5000 

1.6 Xà phòng vệ sinh Kg 0,1000 

1.7 Bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang) Bộ 2,0000 

2 Nhân công (thuế) 

2.1 Thuê chuyên gia kỹ thuật (kiềm tra thông số xuồng) Công 0,5000 

2.2 Chuẩn bị trang thiết bị (giá kê, kích, lốp) Công 0,7000 

2.3 Bốc xếp phụ kiện theo xuồng ra vào kho Công 0,3000 

2.4 
Thuê phương tiện đưa xuồng lên, xuống phương tiện 
vận tải 

Ca 0,1500 

2.5 Thuê phương tiện vận chuyển xuồng ra, vào kho Ca 0,1000 

2.6 Nồ máy, vận hành kiểm tra* Lần 1,0000 
Phụ lục kèm 

theo 

2.7 
Xử lv môi trường (xử lý tây rửa dâu mCy sau khi nhập, 
xuất) Công 0,2280 

2.8 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,1429 

2.9 
Kiêm tra sô lượng, chât lượng, chủng loại hàng so với 
hồ sơ Công 0,1143 

2.10 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuắt kho Công 0,0857 

/7 



Phụ lục X 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT 

NHẬP, XUẤT XƯÒNG DT2 DỤ TRỬ QUỐC GIA 
(Kèm theo Thông íưsổ Ậ.% /2024/TT-BTC ngày thảng 3 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Dơn vị tỉnh: ỉượng tiêu hao/bộ. lần 

TT Danh mục nộỉ dung định mức 
Đon vị 

tính 
Lưọng 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ nhỏ 
lẻ ' 

1.1 Bat pp 
*> 

111 5,0000 

1.2 Điện KWh 7,0000 

1.3 Nước (vệ sinh, nồ máy) m3 1,0000 

1.4 Giẻ lau Kg 0,1300 

1.5 Chổi Chiếc 0,5000 

1.6 Xà phòng vệ sinh Kg 0,1100 

1.7 Bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang) Bộ 4,0000 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Thuê chuyên gia kỹ thuật (kiểm tra thông số xuồng) Công 0,5000 

2.2 Chuẩn bị trang thiết bị (giá kê, kích, hơi lốp...) Công 1,0000 

2.3 Bốc xếp phụ kiện theo xuồng ra, vào kho Công 0,5000 

2.4 Thuê phương tiện vận chuyền xuồng ra, vào kho Ca 0,5000 

2.5 Nổ máy, vận hành kiểm tra* Lần 1,0000 
Phụ lục kèm 

theo 

2.6 
Xử lý môi trường (xử lý tẩy rìra dầu mỡ sau khi nhập, 
xuất) Công 0,3500 

2.7 Vộ sinh kho, hàn£> trước khi nhập, xuất Công 0,1429 

2.8 
Kiêm tra sô lượng, châí lượng, chủng loại hàng so với 
hồ sơ Công 0,1429 

2.9 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,1429 

. / 



Phụ lục XI 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT 

NHẬP, XƯÁT XUÒNG DT3 Dự TRỬ QUỐC GIA 
(Kèm theo Thông tư số Ậ$> /2024/TT-BTC ngày thảng 3 n̂ m 2024 

của Bộ trường Bộ Tài chính) 

Đơn vị tỉnh: lượng tiêu hao/bộ. lằn 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đon vị 

tính 
Lưọìig 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên ỉỉệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ nhỏ 
lẻ 

1.1 Bat pp m2 5,0000 

1.2 Điên KWh 8,0000 

1.3 Nưức (vệ sinh, nồ máy) m3 1,0000 

1.4 Giẻ lau Kg 0,2200 

1.5 Chồi Chiếc 0,5000 

1.6 Xà phòng vệ sinh Kg 0,1400 

1.7 Bảo hộ lao dộng (găng tay, khẩu trang) Bộ 4,0000 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Thuc chuycn gia kỹ thuật (kiểm tra thông số xuồng) Công 0,5000 

2.2 Chuẩn bị trang thiết bị (giá kê, kích, hơi lốp...) Công 1,0000 

2.3 Bốc xếp phụ kiện theo xuồng ra, vào kho Công 0,8000 

2.4 Nồ máy, vận hành kiểm tra* Lần 1,0000 
Phụ lục kèm 

theo 

2.5 Thuê phương tiện vận chuyển xuồng ra, vào kho Ca 0,5000 

2.6 
Xử lý môi trường (xử lý tây rửa dâu mỡ sau khi nhập, 
xuất) Công 0,3800 

2.7 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,1429 

2.8 
Kiềm tra số lượng, chất lượng, chủng loại hàng so với 
hồ sơ Cồng 0,2857 

2.9 
Hoàn thiộn lô hàng (Ịắp ráp phụ kiện đã thảo dỡ, kê 
xếp) Công 0,2857 

2.10 Tháo dờ một số dụng cụ trên xuồng để vận chuyển Công 0,2857 

2.11 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,1429 

. /  



Phụ lục XII 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ TIIUẬT 

NHẬP, XUÁT XUÒNG DT4 DựTRỮQƯÓC GĨA 

(Kèm theo Thông tư số 4? /2024/TT-BTC ngày tháng 3 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Đơn vị tỉnh: lượng tiêu hao/bộ.ỉầrĩ 

TT Danh mục nộỉ dung định mức 
Đơn vị 

tính 
Lượng 

tiêu hao 
Ghi chứ 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguycn liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ nhỏ 
l ẻ  . . . .  

1.1 Bạt pp 2 m 5,000 

1.2 Điện KWh 9,000 

1.3 Nước (vệ sinh, nồ máy) m3 1,500 

1.4 Giẻ lau Kg 0,280 

1.5 Chổi Chiếc 0,500 

1.6 Xà phòng vệ sinh Kg 0,140 

1.7 Bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang) Bộ 4,000 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Thuê chuycn gia kỹ thuật (kiểm tra thông số xuồns) Công 0,550 

2.2 Chuẩn bị trang thiết bị (giá kc, kích, hơi lốp...) Công 1,500 

2.3 Bốc xếp phụ kiện theo xuồng ra, vào kho Công 1,000 

2.4 Nồ máy, vận hành kiểm tra* Lần 1,000 
Phụ lục kèm 

theo 

2.5 Thuê phương tiện vận chuycn xuồng ra, vào kho Ca 0,500 

2.6 
Xử lý môi trường (xử lý tấy rửa dâu mỡ sau khi nhập, 
xuất) Công 0,4000 

2.7 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,143 

2.8 
Kiêm tra sô lượng, chât lượng, chủng loại hàng so với 
hồ sơ Công 0,143 

2.9 
Hoàn thiộn lô hàng (lầp ráp phụ kiện đă tháo dờ, kê 
xếp) Công 0,371 

2.10 
Tháo dỡ một số một số dụng cụ trcn xuồng dể vận 
chuyền Công 0,429 

2.11 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,143 
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Phụ lục kèm theo Phụ lục IX, X, XI, XII 
NỎ MÁY, VẶN HÀNH KIẺM TRA xÚÒNG CÁC LOẠI (thời gian 30 phút) 

(Kèm theo Thông tư số... Á2../2024/TT-BTC ngày tháng ..Ặ.. năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Đơn vị tỉnh: Itrợng tiêu hao/chiếc(bộ).lần 

TT Danh muc 
# 

Đơn vị tính 
Tiêu hao vât 1 ư, nhân công 

TT Danh muc 
# 

Đơn vị tính 
DT1 DT2 DT3 DT4 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

1.1 

Nỗ máy kiểm tra 1 

1.1 Dầu Diezel Lít 

3,000 

5,000 8,000 

1.2 Xăng A95 Lít 

Kg 

1,500 3,000 

5,000 

lẵ3 Mỡ máy, mỡ chịu nước 

Lít 

Kg 0,020 0,050 0,100 

0,036 

0,150 

lẵ4 Ảc quy 

Dầu nhớt pha máy 

Chiếc 0,036 

0,120 

0,100 

0,036 0,036 

1.5 

Ảc quy 

Dầu nhớt pha máy Kg 0,060 

0,036 

0,120 

0,100 

0,036 

1.6 Giè lau Kg 0,100 0,100 0,200 0,250 

2 
Chuân bị, vận hành, vệ sittỉt sau 
kỉii nổ máy Công 0,200 0,250 0,250 0,313 



Phụ lục XIII 
ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT NHẬP, XUẤT 

NHÀ BẠT CỨU SINH LOẠI 16,5 M2 Dự TRỬ QUỐC GIA 

(Kèm theo Thông tư sổ /2024ỈTT-BTC ngày 2JL tháng 3 nãm2024 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính; lượng tiêu hao/bộ.ỉần 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đou vị 

tính 
Lượng 

ticu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ nhỏ 
lẻ 

1.1 Bạt pp 
"> 

m 0,1000 

1.2 Điện KWh 0,1000 

1.3 Nước (vệ sinh) m3 0,0070 

1.4 Thuốc xử lý gián, nhện Hộp 0.0050 

1.5 Giẻ lau Kg 0,0100 

1.6 Chồi Chiếc 0,0170 

1.7 Xà phòng vộ sinh Kg 0,0050 

1.8 Bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang) Bộ 0.0700 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Kiềm tra chất lượng may vỏ nhà bạt (10% số vỏ) Công 0,2000 

2.2 Lắp đặt, sắp xcp giá kẽ Công 0,0640 

2.3 Lắp dựng thử 2% số nhà bạt và kiểm tra Công 0,1900 

2.4 xếp dữ nhà bạt lcn, xuốn^ phương tiện vận tải Công 0,1100 

2.5 Vận chuyển nhà bạt ra, vào kho Công 0,1300 

2.6 xếp dỡ nhà bạt lên, xuốno £iá kc Công 0,1100 

2.7 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0029 

2.8 Chuẩn bị công cụ vận chuyển vật tư kê xếp hàng Công 0,0057 

2.9 Kiểm tra bằng cảm quan về sự đồng bộ và chất lượno, Công 0,0266 

2.10 Kiểm tra số lượng, chất lượng nhà bạt so với hồ sơ Công 0,0109 

2.11 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,0040 
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Phụ lục XIV 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT NHẬP, XUÁT 

NHÀ BẠT CỨU SINH LOẠI 24,75 M2 Dự TRỮ QUỐC GIA 

(Kèm ỉheo Thông tư số 4Ĩ /2024/TT-BTC ngày 2JL tháng 3 năm 2024 
cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: lượng tiêu hao/bộ. lân 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đo n vị 

tính 
Luọug 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ 
nhỏ lẻ 

1.1 Bạt pp 2 m 0,1000 

1.2 Điện KWh 0,1000 

1.3 Nước (vệ sinh) m3 0.0070 

1.4 Thuóc xử lý gián, nhện Hộp 0,0050 

1.5 Giẻ lau Kg 0,0140 

1.6 Chổi Chiếc 0,0170 

1.7 Xà phòng vệ sinh Kg 0,0050 

lẵ8 Bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang) Bộ 0,0700 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Kiềm tra chất lượng may vò nhà bạt (10% số vỏ) Công 0,2000 

2.2 Lắp đặt, sắp xếp giá kc Công 0,0730 

2.3 Lắp dựng thử 2% số nhà bạt và kiểm tra Công 0,2000 

2.4 xếp đờ nhà bạt lên, xuống phương tiện vận tải Công 0,1600 

2.5 Vặn chuyền nhà bạt ra, vào kho Công 0,1770 

2.6 xếp dỡ nhà bạt lcn, xuống giá kê Công 0,1600 

2.7 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0029 

2.8 Chuẩn bị công cụ vặn chuyển vật tư kẽ xếp hàng Công 0,0057 

2.9 Kiổm tra bằng cảm quan về sự đồne bộ và chất lượng Công 0,0371 

2.10 Kiểm tra số lượng, chất lượng nhà bạt so với hồ sơ Công 0,0143 

2.11 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,0043 



Phụ lục XV 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT NHẬP, XUẤT 

NHÀ BẠT CỨU SINH LOẠI 60 M2 Dự TRỬ QUỐC GIA 

(Kèm theo Thông íư số Áĩ /2Ồ24/TT-BTC ngày Xí. tháng 3 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Tải chỉnh) 

Đơn vị tỉnh: hrợng tiêu hao/bộ. lần 

TT Danh mục nộì dung định mức 
Đơn vị 

tính 
Lưọ-ng 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ 
nhỏ lẻ 

1.1 Bat pp 2 m 0,2000 

1.2 Điên KWh 0,1700 

1.3 Nước (vệ sinh) m3 0,0150 

1.4 Thuốc xử lý gián, nhộn Hộp 0,0050 

1.5 Giẻ lau Kg 0,0300 

1.6 Chồi Chiếc 0,0200 

1.7 Xà phòng vệ sinh Kg 0,0080 

1.8 Bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang) Bộ 0,1000 

2 Nhân công (thuc) 

2.1 Kiềrn tra chất lượng may vỏ nhà bạt (10% số vỏ) Công 0,5000 

2.2 Lắp đặt, sẳp xếp giá kê Công 0,1100 

2.3 Lắp dựng thử 2% số nhà bạt và kiềm tra Công 0,4000 

2.4 xép dở nhà bạt lốn, xuống phương tiện vận tải Công 0,1840 

2.5 Vận chuyển nhà bạt ra, vào kho Công 0,2090 

2.6 xếp dỡ nhà bạt lcn, xuống giá kc Công 0,1840 

2.7 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0031 

2.8 Chuẩn bị công cụ vận chuyển vật tư kc xếp hàng Công 0,0091 

2.9 Kiểm tra bàng cảm quan về sự đồng bộ và chắt lượng Công 0,0571 

2.10 Kiểm tra số lượng, chất lượng nhà bạt so với hồ sơ Công 0,0171 

2.11 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,0057 

/ 
ẵ/ .  



Phụ lục XVI 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NHẬP, XUẤT 

NHÀ BẬT CỨU SINH NHẸ LOẠI 16,5 M1 DỤ TRỮ QƯÓC GIA 

(Kèm theo Thông tư số ẶỈ /2024/TT-BTC ngày tháng 3 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Đơn vị tính: lượng tiêu hao/bộ. ỉần 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đơn vị 

tính 
Lưọìig 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ nhỏ 
lẻ 

1.1 Bat pp m2 0,0830 

1.2 Điên KWh 0,1000 

1.3 Nước (vệ sinh) m3 0,0080 

1.4 Thuốc xử lý cián, nhện Hộp 0,0050 

1.5 Giẻ lau Kg 0,0100 

1.6 Chồi Chiếc 0,0150 

lề7 Xà phòng vệ sinh Kg 0,0040 

1.8 Bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang) Bộ 0,0670 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Kiểm tra chất lượng may vỏ nhà bạt (10% số vỏ) Công 0,2000 

2.2 Lắp đặt, sáp xếp giá kc Công 0,0430 

2.3 Lắp dựng thử 2% số nhà bạt và kiềm tra Công 0,1670 

2.4 xếp dữ nhà bạt lên, xuống phương tiện vận tải Công 0,0540 

2.5 Vận chuyển nhà bạí ra, vào kho Công 0,0620 

2.6 xếp dỡ nhà bạt lên, xuống giá kê Công 0,0540 

2.7 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0029 

2.8 Chuẩn bị công cụ vận chuyền vật tư kê xép hàng Công 0,0057 

2.9 Kiểm tra bằng cảm quan về sự đồng bộ và chất lượng Công 0,0266 

2.10 Kiềm tra số lượng, chất lượng nhà bạt so với hồ sơ Công 0.0077 

2.11 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,0037 

/F y/" 



Phụ lục XVII 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NHẬP, XƯÁT 

NHÀ BẠT CỬU SINH NHẸ LOẠI 24,5 M2 Dự TRỮ QUÓC GIA 

(Kèm theo Thống tư số Ịĩ /2024/TT-BTC ngày ẴẴ, thảng 3 rĩăm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Đơn vị tỉnh: lượng tiêu hao/bộ. lằn 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đơn vị 

tính 
Lưọng 

ticu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vậỉ tư, nguycn liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ nhỏ 
lẻ 

1.1 Bat pp m2 0,0970 

1.2 Đicn KWh 0,1000 

1.3 Nước (vộ sinh) m3 0,0080 

1.4 Thuốc xử lý gián, nhện Hộp 0,0050 

1.5 Giẻ lau Kg 0,0130 

1.6 Chổi Chiếc 0,0150 

1.7 Xà phòng vệ sinh Kg 0,0040 

1.8 Bảo hộ lao động (gãng tay, khẩu trang) Bộ 0,0670 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Kiềm tra chất lượng may vỏ nhà bạt (10% số vỏ) Công 0,2000 

2.2 Lắp đặt, sáp xép giá kê Công 0,0480 

2.3 Lắp dựng thử 2% số nhà bạt và kiồm tra Công 0,1780 

2.4 xếp dỡ nhà bạt lên, xuống phương tiện vận tải Công 0,0820 

2.5 Vận chuyển nhà bạt ra, vào kho Công 0,0900 

2.6 xép dỡ nhà bạt lcn> xuống giá kê Công 0,0820 

2.7 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0029 

2.8 Chuẩn bị công cụ vận chuyển vật tư kê xếp hàng Công 0,0054 

2.9 Kiểm tra bằng cảm quan về sự dồng bộ và chất lượng Công 0,0314 

2.10 Kiềm tra số lượng, chất lượng nhà bạt so với hồ sơ Công 0,0143 

2.11 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,0037 
ỉ ' y 



Phụ lục XVIII 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT NHẬP, XUẤT 

NHÀ BẠT CỨU SINH NHẸ LOẠI 60 M2 Dự TRỮ QUÓC GIA 
(Kèm theo Thông tư sổ Kỉ /2024/TT-BTC ngày c2pl tháng 3 năm 2024 

cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
Đơn vị tính: lượng tiên hao/bộ. lần 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đon vị 

tính 
Lưọng 

ticu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ 
nhỏ lẻ 

1.1 Bat pp 2 m 0,2000 

1.2 Điện KWh 0,1250 

1.3 Nước (vộ sinh) m 0,0080 

1.4 Thuốc xử lý gián, nhện Hộp 0,0050 

1.5 Giỏ lau Kg 0,0250 

1.6 Chồi Chiếc 0,0170 

1.7 Xà phòng vệ sinh Kg 0,0050 

1.8 Bào hộ lao động (găng tay, khẩu trang) Bộ 0,0830 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Kiểm tra chất lượng may vỏ nhà bạt (10% số vò) Công 0,4500 

2.2 Lắp đặt, sắp xếp giá kê Công 0,0570 

2.3 Lắp dựng thử 2% số nhà bạt và kiểm tra Công 0,3500 

2.4 xếp dữ nhà bạt lên, xuống phương tiện vận tài Công 0,1090 

2.5 Vận chuyển nhà bạt ra, vào kho Công 0,1240 

2.6 xếp dữ nhà bạt Icn, xuống giá kê Công 0,1090 

2.7 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0029 

2.8 Chuẩn bị công cụ vận chuyển vật tư kê xếp hàng Công 0.0071 

2.9 Kiểm tra bằng cảm quan về sự đồng bộ và chất lượng Công 0,0420 

2.10 Kiềm tra số lượng, chất lượng nhà bạt so với hồ sơ Công 0,0143 

2.11 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,0037 



Phụ lục XIX 
ĐỊNH MỨC KINII TÉ - KỸ THUẬT 

NHẬP, XUẤT PIIAO TRÒN cứu SINH Dự TRỮ QƯÓC GIA 
(Kèm theo Thông tư sổ Aỉ /2024/TT-BTC ngày <ZcJL tháng 3 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 
Dơn vị tính: lượng tìêa hao/chiếc.lần 

TT Danh mục nội dung định mửc 
Đơn vị 

tính 
Lượng 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ (ỉụng cụ nhỏ 
lẻ 

1.1 Bat pp m2 0,0050 
• • 

1.2 Điện KWh 0,0840 
• • 

1.3 Nưức (vệ sinh) m3 0,0015 

0,0040 

• • 

lẵ4 

1.5 

Thuốc xử lý gián, nhộn Hộp 

0,0015 

0,0040 lẵ4 

1.5 Giẻ lau Kg 0,0060 

1.6 Chồi Chiếc 0,0012 

1.7 Xà phòng vệ sinh Kg 0,0004 

0,0062 1.8 Bảo hộ lao động (găng tav, khẩu trang) Bộ 

Công 

0,0004 

0,0062 

2 Nhân công (thuê) 

Bộ 

Công 0,0017 2.1 

2.2 

Kiểm tra chất lượng, thông số kỹ thuật (2% số phao) 

Bộ 

Công 0,0017 
— -

2.1 

2.2 xếp dờ phao tròn lên, xuống phương tiện vận tải Công 0,0022 
— -

2.3 

2.4 

Vận chuyển phao tròn ra, vào kho _..CỘ_n£ 

Công 

0,0048 

— -

2.3 

2.4 xếp dờ phao tròn lên, xuống giá kê 

_..CỘ_n£ 

Công 0,0024 

2.5 Vộ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0003 

2.6 Lắp đặt, sắp xép giá kê Công 0,0017 

2.7 Chuẩn bị công cụ vận chuyển vật tư kê xếp hàng __Công 

Công 

0,0004 

2.8 Kiềm tra số lượng, chất lượng bàng cảm quan 

__Công 

Công 0,0007 

2.9 Kiểm tra số lượng, chất lượng phao tròn so với hồ sơ Công _ 0,0004 

_ 0,0003 2.10 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 

_ 0,0004 

_ 0,0003 

_ 0,0004 

_ 0,0003 

' 



Phụ lục XX 

ĐỊNH MỨC KINII TÉ - KỶ THUẬT 

NHẬP, XUÁT PHAO ÁO cứu SINH Dự TRỮ QUỐC GIA 

(Kèm theo Thông tư số Át /2024/TT-BTC ngày tháng 3 năm 2024 
cùa Bộ ínrởng Bộ Tài chỉnh) 

Đơn vị tính: lượng tiêu hao/chiếc. lần 

TT Danh mục nội dung định niức 
Đo'n vị 

tính 
Lưọng 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhicn liệu, công cụ dụng cụ nhỏ 
lẻ 

1.1 Bat pp m2 0,0017 

1.2 Điên KWh 0,0064 

1.3 Nước (vệ sinh) 3 m 0,0005 

1.4 Thuốc xử lý gián, nhện Hộp 0,0066 

1.5 Giẻ lau Kg 0,0089 

1.6 Chồi Chiếc 0,0010 

1.7 Xà phòng vệ sinh Kg 0,0003 

1.8 Bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang) Bộ 0,0033 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Kiểm tra chất lượng, thông số kỹ thuật (2% số phao) Công 0,0030 

2.2 Xốp dờ phao áo Icn, xuống phương tiện vận tải Công 0,0031 

2.3 Vận chuyển phao áo ra, vào kho Công 0.0053 

2.4 Xcp đờ phao áo lên, xuống giá kê Công 0,0033 

2.5 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0006 

2.6 Lắp đặt, sắp xếp giá kê Công 0,0030 

2.7 Chuẩn bị công cụ vận chuyển vật tư kế xếp hàng Công 0,0008 

2.8 Kiểm tra số lượng, chất lượng bàng cảm quan Công 0,0015 

2.9 Kiềm tra số lượng, chất lượng phao áo so với hồ sơ Công 0,0010 

2.10 Vộ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,0006 



Phụ lục XXI 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT 

NHẬP, XUÁT BẺ CỨU SINH NHẸ (phao bè) DựTRỮQƯÓC GIA 

(Kèm theo Thông ticsố Aĩ /2024/TT-BTC ngày tháng 3 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: hcợng tiêu hao/chiếc, lần 

TT Danh mục nội dung định múc 
Đoìi vị 

tính 
Lirọng 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vặt tir, nguyên liệu, nhỉên liệu, công cụ dụng cụ nhỏ 
lẻ 

1.1 Bạt pp m2 0,0110 

1.2 Điện KWh 0.0433 

1.3 Nước (vệ sinh) m3 0,0031 

1.4 Thuốc xử lý gián, nhện Hộp 0,0036 

1.5 Giẻ lau Kg 0,0055 

1.6 Chồi Chiếc 0,0035 

1.7 Xà phòng vệ sinh Kg 0,0005 

1.8 Bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang) Bộ 0,0135 

2 Nhân công (thuc) 

2.1 Kiểm tra chắt lượng, thông số kỹ thuật (2% số phao) Công 0,0065 

2.2 xếp dờ phao bè lên, xuống phương tiện vận tài Công 0,0089 

2.3 Vận chuyển phao bò ra, vào kho Công 0,0105 

2.4 xếp dỡ phao bò lên, xuống giá kê Công 0,0089 

2.5 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0012 

2.6 Lắp đặt, sáp xếp giá kê Công 0,0071 

2.7 Chuẩn bị công cụ vặn chuyển vật tư kê xếp hàng Công 0,0009 

2.8 Kiểm tra số lượng, chất lượng bàng cảm quan Công 0,0036 

2.9 Kiểm tra số lượng, chất lưựng phao bè so với hồ sơ Công 0,0005 

2.10 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,0007 

/ 



Phụ lục XXII 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT 

NHẬP, XUẤT KIM LOẠI CÁC LOẠI Dự TRỮ QUỐC GIA 

(Kèm theo Thông tư số 4% /2024/TT-BTC ngày âJL thảng 3 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Đơn vị tỉnh: lượng tiêu hao/tân, lần 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đon vị 

tính 
Lượng 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhỉcn liệu, cồng cụ dụng cụ 
nhỏ lẻ 

1.1 Điện KWh 0,0300 

1.2 Nước (vệ sinh) m3 0,0040 

1.3 Giẻ lau Kg 0,0010 

1.4 Chồi Chiếc 0,0020 

1.5 Xà phòng vệ sinh Kg 0,0010 

lẵ6 Bảo hộ lao dộng (găng tay, khẩu trang) Bô 0,0100 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Kiềm tra chất lượng hàng nhập, xuất Công 0,0080 

2.2 xép dờ kim loại lên, xuống phương tiện vận tải Ca 0,0110 

2.3 Vận chuyền kim loại ra, vào kho Ca 0,0120 

2.4 xếp dỡ kim loại lên, xuống giá kc Ca 0,0110 

2.5 Sửa chữa, kiểm định dụng cụ, cân đọ Công 0,0020 

2.6 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0011 

2.7 Kiểm tra số lượng, chất lượng kim loại so với hồ sa Công 0,0006 

2.8 Vộ sinh kho, hàng sau ỉchi nhập, xuất kho Công 0,0006 

, /  V 



Phụ lục XXIII 
ĐỊNH MỨC KÍNH TÉ - KỶ THUẬT 

NHẬP, XUẤT MÁY XÚC ĐÀO ĐA NĂNG DỤ TRỮ QƯÓC GIA 

(Kèm theo Thông tư sổ Áỉ /2024/TT-BTC ngày thảng 3 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Dơn vị tính: ỉượng tiêu hao/chiéc.ỉần 

TT Danh mục nộí dung định mức 
Đon vị 

tính 
Lượng 

ticu hao 
Ghi cliú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ 
nhỏ Ic 

lẵl Bạt pp trải nền kiểm tra phụ tùng đồ nghề m 2,0000 

1.2 Điện KWh 2,5000 

1.3 Nước (vệ sinh, nổ máy) 3 m 0,5000 

1.4 Can đựng nhiên liệu, tuy ô, ống dẫn Chiếc 0,2000 

1.5 Giỏ lau Kg 0,1500 

1.6 Chổi Chiếc 0,3000 

1.7 Xà phòng vệ sinh Kg 0,1500 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 Kiềm tra sự lảm việc cùa hệ thống công tác Công 0,6500 

2.2 Vận chuyển kê xếp phụ tùng ra, vào kho Ca 0,6500 

2.3 Chuyển xe lên, xuống phương liện và ra, vào kho Công 0,7000 
Phụ lục kèm 

2.4 Nô máy, vận hành kiêm tra* Lân 1,0000 theo 

2.5 
Xử lý môi trường (xử lý tây rửa dâu mờ sau khi nhập, 
xuất) Công 0,3650 

2.6 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0857 

2.7 Chuẩn bị trang thiết bị nhập, xuất Công 0,2286 

2.8 Kiểm đém về số lượng phụ tùng dò nghề Công 0,1143 

2.9 Kiềm tra số lượng, chất lượng xc bằng cảm quan Công 0,0857 

2.10 Kiềm tra số lượng, chất Iirợng xe so vứi hồ sơ Công 0,1143 

2.11 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,1429 
V 



Phụ lục kcm theo Phụ lục XXIII 

NÒ MÁY, VẶN HÀNH KIỀM TRA MÁY xúc ĐÀO ĐA NĂNG 

(Kèm theo Thông tư số... ÀĨ../2024/TT-BTC ngày ..JLLThảng năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Đơn vị tỉnh: lượng tiêu hao/chiếc.lần 

TT Danh mục Đcrn vi tính 
• 

Lượng tiêu hao Ghi chú 

1 2 3 4 5 

7 Nồ mảy kiểm tra 

1.1 Dầu Diezel Lít 4,50 

1.2 Ắc quy Chiếc 0.040 

lế3 Giẻ lau Kg 0,01 

2 Chuẩn bị, vận hành, vệ sinh sau khi nổ máy Công 0,20 0,20 



Phụ lục XXIV 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT NHẬP, XƯÁT 

MÁY BƠM NƯỚC CHỬA CHẢY Dự TRỮ QƯỔC GIA 

(Kèm theo Thông íư số 4Ĩ /2024/TT-BTC ngày thảng 3 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: ỉượrĩg tiêu hao/chiếc, lằn 

TT Danh mục nội dung định inửc 
Đơn vị 

tính 
Lưọng 

tiêu hao 
Chi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tir, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ 
nhỏ lẻ 

1.1 Bạt pp trài nền kiồm tra thiết bị, phụ tùng đi kèm 2 m 0,5000 

1.2 Điện KWh 0,0400 

1.3 Nước (vệ sinh, nổ máy) m3 0,5000 

1.4 Can đựng nhiên liệu, tuv ô, ống dẫn Cái 0,0500 

1.5 Giè lau Kg 0,0400 

1.6 Chổi Chiếc 0,0500 

1.7 Xà phòng vệ sinh Kg 0,0100 

2 

2.1 

Nhân công (thuê) 2 

2.1 Kiềm tra sự làm việc của hệ thống công tác Công 0,1000 

2.2 

2.3 

Vận chuyển kê xếp phụ tùng ra, vào kho Công 0,1000 2.2 

2.3 Chuyển xe lên, xuống phương tiện vận tài Ca 0,0400 

2.4 

2.5 

2.6 

Chuyển máy lên, xuống giá kê hàng Ca 0,0400 2.4 

2.5 

2.6 

Chuyền máy ra, vào kho Ca 0,0500 

2.4 

2.5 

2.6 Nổ máy. vận hành kicm tra* Lần 1,0000 
Phụ ỉục kèm 

theo 

2.7 
Xử lý môi trường (xử lý tẩy rửa dầu IĨ1Ỡ sau khi nhập, 
xuất) Công 0,0700 

Phụ ỉục kèm 
theo 

2.8 

2.9 

Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0143 2.8 

2.9 Kiểm đém về số lượng thiết bị phụ tùng đi kèm Công 0,0800 

0 Kiểm tra số lượng, chất lượng máy bàng cảm quan Công 0,0429 

1 Kiểm tra so lượng, chất lượng máy so vứi hồ sơ Công 0,0286 

2 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,0143 

* ỉs 



Phụ lục kèm theo Phụ lục XXIV 

NÓ MÁY, VẬN HÀNH KIÉM TRA MÁY BOM CHỬA CHÁY - 30 phút 

(Kèm theo Thông tư số M2-/2024ÍỈT'BTC ngày .ẴữL-thảng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 
Đơn vị tính: lượng tiêu hao/chiếc.ỉằn 

TT Danh muc 
• 

Đơn vị tính Tiêu hao vật tư, nhân công Ghi chú 

1 2 3 4 5 

Ị Nỏ máy kiểm tra 

Lít 1.1 Xăng A95 Lít 2,50 

1.2 

lẵ3 

Dầu nhớt pha máy ĩ.ít _ 

Kg 

0,038 1.2 

lẵ3 Giẻ lau 

ĩ.ít _ 

Kg 0,01 

2 
Chuẩn bị, vận hành, vệ sinh sau khi nẻ 
mảy Công 0J0 



Phụ lục XXV 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỶ THUẬT 

NHẬP, XƯÁT ĐỘNG CO THỦY Dự TRỬ QUỐC GIA 

(Kèm theo Thông tư số Á% /2024/TT-BTC ngày tháng 3 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Tàỉ chỉnh) 

Đơn vị tỉnh: lượng tiêu hao/chiếc.lần 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đơn vị 

tính 
Lượng 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ 
nhỏ lẻ 

1.1 Bạt pp trài nền kiểm tra thiết bị, phụ tùng đi kèm m 0,0500 

1.2 Điên KWh 0,9000 

1.3 Nước (vệ sinh, nổ máy) m3 0,1000 

1.4 Giẻ lau Kg 0,1000 

1.5 Chỏi Chiếc 0,1000 

1.6 Xà phòng vệ sinh Kg 0,1000 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 
Chuyển động cơ và phụ tùng lên, xuống phương tiện 
vân tải Ca 0,2000 

2.2 Chuyển động cơ và phụ tùng ra, vào kho Ca 0,3000 

2.3 Chuyển động cơ và phụ tùng lên, xuống giá kê hàng Ca 0,0900 

2.4 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0286 

2.5 Kiểm đếm vồ số lượng phụ tùng, đồ nghề di kèm Công 0,4286 

2.6 
Kiểm tra số lượng, chất lượng động cơ thủy bằng cảm 
quan Công 0,0857 

2.7 Kiểm tra số lượng, chất lượng động cơ so với hồ sơ Công 0,0571 

2.8 Vệ sinh kho, hảng sau khi nhập, xuất kho Công 0,0571 

r 



Phụ lục XXVI 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NHẬP, XUẤT 

MÁY PHÁT ĐIỆN Dự TRỬ QUÓC GIA (LOẠI 30 ĐÉN 50 KVA) 
(Kèm theo Thông tư số /2Ồ24/TT-BTC ngày tháng 3 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
Đơn vị tỉnh: lượng tiêu hao/chiéc.ỉằn 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đơn vị 

tính 
Lưọng 

tiêu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công CỊ1 dụng cụ nhỏ 
lẻ 

1.1 Bạt pp trải nền kiểm tra thiết bị, phụ tùng đi kcm 2 m 1,4000 

1.2 Điện KWh 3,0000 

1.3 Nước (vệ sinh, nồ máy) m3 0,2800 

1.4 Giẻ lau Kg 0,0560 

1.5 Chồi Chiếc 0,2000 

1.6 Xà phòng vệ sinh Kg 0,0420 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 
Chuycn máv, phụ tùng, dố nghể từ phương tiện xuồng 
và vào kho, từ kho lcn phương tiện Ca 0,2500 

2.2 Chuyển máy ra vào kho Ca 0,2800 

2.3 Chuyền máy lên, xuống giá kê Ca 0,2300 

2.4 Nồ máy, vận hành kiểm tra * Lần 1,0000 
Phụ lục kèm 

theo 

2.5 
Xử lý môi trường (xử lý tẩy rửa dầu mờ sau khi nhập, 
xuất) Công 0,3400 

2.6 Vệ sinh kho tàng, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0571 

2.7 Kiểm tra số lượng, chất lượng động cơ so vứi hồ sơ Công 0,1143 

2.8 Kiểm tra bằng cảm quan Công 0,1286 

2.9 Kiểm đếm về số lượng phụ tùng, đồ nghề kèm theo Công 0.1000 

2.10 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,1143 

-• 



Phụ lục XXVII 

ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT NHẬP, XUẤT 

MÁY PHÁT ĐIỆN DỤ TRỮ QUỐC GIA (LOẠI TRÊN 50 ĐẾN 100 KVA) 

(Kèm theo Thông tu số /2024/TT-BTC ngày cẴ>L thảng năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Đơn vị tính: lượng tiêu hao/chiếc, ỉần 

TT Danh mục nội dung đjnh mức 
Đơn vị 

tính 
Lưọng íiêu 

hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ 
nhỏ lẻ 

1.1 Bạt pp trải nền kiểm tra thiết bị, phụ tùng đi kèm m2 1,6000 

1.2 Điện KWh 3,0000 

1.3 Nước (vệ sinh, nổ máy) m3 0,3200 

1.4 Giẻ lau Kg 0,0640 

1.5 Chồi Chiếc 0,2000 

1.6 Xà phỏng vộ sinh Kg 0,0480 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 
Chuycn máy, phụ tùng, dô nghê từ phương tiện xuôna 
và vào kho, từ kho lcn phương tiện Ca 0,2500 

2.2 Chuyền máy ra vào kho Ca 0,2800 

2.3 Chuyển máy lên, xuống giá kê Ca 0,2300 

2.4 Nồ máy, vận hành kiểm tra * Lần 1,0000 
Phụ lục kèm 

theo 

2.5 
Xừ lý môi trường (xử lý tầy rửa dâu mỡ sau khi nhập, 
xuất) Công 0,3400 

2.6 Vệ sinh kho tàng, hàng trưức khi nhập, xuất Công 0,0571 

2.7 Kiêm tra số lượng, chât lượng động cơ so với hồ sơ Còng 0,1143 

2.8 Kiểm tra bàng cảm quan Công 0,1286 

2.9 Kiổm đếm về số lượng phụ tùng, đồ nghề kèm theo Công 0,1000 

2.10 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,1143 

/ 



Phụ lục XXVIII 
ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT NHẬP, XUẤT 

MÁY PHÁT ĐIỆN Dự TRỬ QUÓC GIA (LOẠI TRÊN 100 ĐÉN 150 KVA) 

(Kèm theo Thông tư sổ Ẩĩ /2024/TT-BTC ngày tháng 3 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Đơn vị tỉnh: lượng tiêu hao/chiếc, lần 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đơn vị 

tính 
Lượng 

tiêu hao 
Ghi chủ 

I 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ 
nhỏ lẻ 

1.1 Bạt pp trải nền kiểrn tra thiết bị, phụ tùng đi kèm 2 m 1,8000 

1.2 Điện KWh 3,0000 

1.3 Nước (vệ sinh, nẻ máy) m3 0,3600 

Iẵ4 Gỉè lau Kg 0,0720 

1.5 Chồi Chiếc 0,2000 

1.6 Xà phòng vệ sinh Kg 0,0540 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 
Chuyên máy, phụ tùng, đô nghê từ phương tiện xuông 
và vào kho, từ kho lên phương tiện Ca 0,2500 

2.2 Chuyển máy ra vào kho Ca 0,2800 

2.3 Chuyển máy lên, xuống giá kê Ca 0,2300 

2.4 Nồ máy, vận hành kiểm tra * Lần 1,0000 
Phụ lục kèm 

theo 

2.5 
Xử lý môi trường (xử lý tây rửa dâu mờ sau khi nhập, 
xuất) Công 0,3400 

2.6 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0571 

2.7 Kiểm tra số lượng, chất lượng dộng cơ so với hồ sơ Công 0,1143 

2.8 Kiểm tra bằng cảm quan Công 0,1286 

2.9 Kiểm đém vồ số lượng phụ tùng, đồ nghề kèm theo Công 0,1000 

2.10 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,1143 

, /  



Phụ lục XXIX 
ĐỊNH MỨC KINH TÉ - KỸ THUẬT NHẬP, XUẤT 

MÁY PHÁT ĐIỆN Dự TRỮ QƯỎC GIA (LOẠI TRÊN 150 KVA) 
(Kèm theo Thông tư số 42 /2024/TT-BTC ngày thảng 3 n̂ m 2024 

của Bộ trường Bộ Tài chinh) 
Đơn vị tinh: lượng tiêu hao/chiếc.ỉần 

TT Danh mục nội dung định mức 
Đo'n vị 

tính 
Lưọ-ng 

ticu hao 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ 
nhỏ lẻ 

1.1 Bạt pp trải nền kiềm tra thiết bị, phụ tùng đi kèm m2 2,0000 

1.2 Điện KWh 3,0000 

1.3 Nước (vệ sinh, nồ máy) m3 0,4000 

1.4 Giỏ lau Kg 0,0800 

1.5 Chồi Chiếc 0,2000 

1.6 Xà phòng vệ sinh Kg 0,0600 

2 Nhân công (thuê) 

2.1 
Chuyên máy, phụ tùng, dô nghê từ phương tiện xuông 
và vào kho, từ kho lên phương tiộn Ca 0,2500 

2.2 Chuyển máy ra vào kho Ca 0,2800 

2.3 Chuyển máy lcn, xuống giá kê Ca 0,2300 

2.4 Nồ máy, vận hành kiểm tra * Lần 1,0000 
Phụ lục kèm 

theo 

2.5 
Xử lý môi trường (xử lý tây rửa đâu mỡ sau khi nhập, 
xuất) Công 0,3400 

2.6 Vệ sinh kho, hàng trước khi nhập, xuất Công 0,0571 

2.7 Kiểm tra số lượng, chất lượng động cơ so với hồ sơ Công 0,1143 

2.8 Kiểm tra bằng càm quan Công 0,1286 

2.9 Kiểm đếm về số lượng phụ tùng, đồ nghề kèm theo Công 0,1000 

2.10 Vệ sinh kho, hàng sau khi nhập, xuất kho Công 0,1143 



Phụ ]ục kèm theo Phụ lục XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX 

NỎ MẢY, VẬN HÀNH KIẾM TRA MÁY PHÁT ĐIỆN CÁC LOẠI - 30 phút 

(Kèm theo Thông tư số...MÍ../2024/TT-BTC ngày thảng ..Ạ... năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 
Đơn vị tinh: lượng tiêu hao/chiêc.ỉân 

Đon vị 
tính 

Tiêu hao vât tư, nhân công 
TT Danh mục 

Đon vị 
tính Loại 30-50 kVA Loai >50-100 kVA * Loại >100-150 kVA Loại >150 kVA 

1 2 3 4 5 6 7 

/ Nổ mảy kiểm tra 

1.1 Dầu Diezel Lít 5,00 8,25 12,00 16,00 

1.2 Ẳc quy Chiếc 0,03 0,03 0,03 0,03 

1.3 Giỏ lau Kg 0,01 0,01 0,01 0,01 

2 
Chuẩn bị, vận hànhị vệ sinh sau 
khi nồ mảy 

Công 1,80 1,80 1,80 1,80 


